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 UBND TỈNH ĐỒNG NAI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ XÂY DỰNG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Số:            /SoXD-QLVTPT&NL     Đồng Nai, ngày       tháng      năm  2025 
 V/v thay xe khai thác tuyến 

 vận tải khách cố định từ Bến xe 

Biên Hòa-Đồng Nai đến Bến xe Mũi Né  

  hành trình A. 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đặng Vũ Phát. 
 

Sở Xây dựng Đồng Nai nhận được Văn bản số 21/CV-DVP ngày 

21/8/2025 của Công ty TNHH Đặng Vũ Phát về việc thông báo thay xe khai 

thác tuyến vận tải hành khách cố định từ Bến xe Biên Hòa-Đồng Nai, tỉnh Đồng 

Nai đến Bến xe Bến xe Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ), hành 

trình A, mã số 6086.1221.A. Theo đó, xe 50H-04740 thay cho xe 60F-00789. 

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội khóa 

XV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh. 

Căn cứ Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội khóa XV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của 

tỉnh Đồng Nai năm 2025. 

Căn cứ Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải đường bộ. 

Căn cứ Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao 

thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận 

tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng 

xe trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai 

thác. 

Căn cứ Quyết định số 927/QĐ-BGTVT ngày 22/8/2024 của Bộ Giao thông 

vận tải (nay là Bộ Xây dựng) về việc Công bố điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi 

tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp 

nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải. 

Căn cứ Quyết định số 14/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai. 

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Nai về việc tiếp nhận và đổi tên Bến xe Biên Hòa trực thuộc Ủy 

mailto:sxd@dongnai.gov.vn


2 

ban nhân dân TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đồng 

Nai, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (mới); 

Căn cứ Thông báo số 42/TB-SGTVT ngày 16/02/2023 của Sở Giao thông 

vận tải Đồng Nai (nay là Sở Xây dựng) về việc thông báo Công ty TNHH Đặng 

Vũ Phát đăng ký khai thác thành công biểu đồ chạy xe tuyến vận tải khách cố 

định từ Bến xe Biên Hòa đến Bến xe Mũi Né, hành trình A, mã số 6086.1221.A. 

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng Đồng Nai có ý kiến như sau: 

Chấp thuận cho Công ty TNHH Đặng Vũ Phát được thay xe 50H-04740 

vào khai thác trên tuyến vận tải khách cố định từ Bến xe Biên Hòa-Đồng Nai, 

tỉnh Đồng Nai đến Bến xe Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ), hành 

trình A, mã số 6086.1221.A (mã số sau sáp nhập tỉnh là 6875.3112.A). Thông 

tin tuyến hoạt động cụ thể như sau: 

1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Đặng Vũ Phát. 

2. Địa chỉ: Số 18/21, KP3, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai. 

3. Điện thoại: 0908.079.288. 

4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 0916, ngày 30/12/2022 do 

Sở Giao thông vận tải Đồng Nai cấp. 

5. Tuyến khai thác: 

- Tên tuyến: Đồng Nai – Lâm Đồng (Bình Thuận cũ). 

- Bến xe nơi đi: Bến xe Biên Hòa-Đồng Nai;  Bến xe nơi đến: Mũi Né. 

- Mã số tuyến: 6086.1221.A (QĐ 927, PL 1, Stt 7495). (mã số sau sáp nhập 

tỉnh là 6875.3112.A). 

- Hành trình: Bến xe Biên Hòa-Đồng Nai – Đ.Nguyễn Ái Quốc – Đ.Phạm 

Văn Thuận – QL.1A – Đ.Trần Quý Cáp – Đ.Trần Hưng Đạo – Đ.Thủ Khoa 

Hưng – Đ.Nguyễn Thông – Đ.Nguyễn Đình Chiểu – Đ.Huỳnh Thúc Kháng – 

Bến xe Mũi Né và ngược lại. 

- Cự ly tuyến: 189 km. 

- Tổng số chuyến xe/tháng: 60 chuyến (QH 90). 

- Giờ xuất bến: 

 Tại bến đi: Bến xe Biên Hòa:  

+ Nốt tài 1: 08 giờ 00 phút, lưu lượng 30 chuyến, từ ngày 01, 02, …, 29, 

30; 

+ Nốt tài 2: 14 giờ 00 phút, lưu lượng 30 chuyến, từ ngày 01, 02, …, 29, 

30; 

 Tại bến đến: Bến xe Mũi Né: (tương ứng với giờ xuất bến tại Bến xe 

Biên Hòa): 

+ Nốt tài 1: 05 giờ 30 phút, lưu lượng 30 chuyến, từ ngày 01, 02, …, 29, 

30; 
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+ Nốt tài 2: 14 giờ 30 phút, lưu lượng 30 chuyến, từ ngày 01, 02, …, 29, 

30; 

- Danh sách xe đăng ký khai thác tuyến: 02 xe. 

 

Stt Đơn vị Biển số Nhãn hiệu 
Trọng 

tải 
Năm sx Ghi chú 

1 
 

60F-00832 Iveco 19 2023  

2 50H-04740 Ford 16 2023 
60F-00789 

bị thay 

 

Sở Xây dựng Đồng Nai thông báo đến Công ty TNHH Đặng Vũ Phát được 

biết để thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Xây dựng Lâm Đồng; 

- Bến xe Biên Hòa-Đồng Nai; 

- Bến xe Mũi Né; 

- VP Sở (đăng tin lên trang web mục Thông báo); 

- Lưu: VT, QLVTPT&NNL,  
Bao/E/QltCĐ/Thongnhatcongbo/CtyDVPhat/DNai-L.Dong/ 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
                  

             

 

Dương Văn Hiếu 
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